SINH HỌC 7- TUẦN 6

Chương 3 :  CÁC NGÀNH GIUN 

NGÀNH GIUN DẸP

Bài 11: SÁN LÁ GAN
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NỘI DUNG HS CHUẨN BỊ

Quan sát hình 11.1 chi biết:

- Cơ thể có dạng hình gì?

- Cơ thể có đối xứng không?

- Có mắt và lông bơi không?

- Hình thức dinh dưỡng, sinh sản, vòng đời của sán lá gan?

- Cách phòng bệnh sán lá gan ở trâu bò?

NỘI DUNG GHI BÀI

I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển.

1. Nơi sống: Sán lá gan kí sinh trong gan, mật trâu, bò. 
2. Cấu tạo: Sán lá gan có cơ thể dẹp , đối xứng hai bên và ruột phân nhánh..Mắt và lông bơi tiêu giảm; giác bám phát triển .

3. Di chuyển: Chun dãn, phồng dẹp cơ thể để Chui rút, luồn lách trong môi trường kí sinh nhờ cơ dọc, cơ vòng, cơ lưng bụng phát triển. 

II. Dinh dưỡng:

       Có cơ quan tiêu hóa: ruột phân nhánh vừa tiêu hóa vừa dẫn chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.

III. Sinh sản:

1. Cơ quan sinh dục:

     Sán lá gan sinh sản lưỡng tính, cơ quan sinh dục phát triển (dạng ống, phân nhánh) chằng chịt.

2. Vòng đời:

- Vẽ sơ đồ vòng đời sán lá gan.
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Trâu, bò 
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Bai 11 SAN LA GAN

¥ S4n 14 gan thich nghi vé&i doi song ki sinh nén
mot s6 bo phan co thé bi tiéu giam.

1-NOI SONG, CAU TAO VA DI CHUYEN

¥ Sén la gan la nhirng giun dep ki sinh & gan va
mit trau, bo, lam ching giy rac va cham 16n.

Co thé san 14 gan hinh 14, dep, dai 2 — S5cm,  Hinh 11.1. Cdiu tgo sdn ld gan
mau d6 mau (hinh 11.1). 1. Gidc bam ; 2. Miéng ; 3. Nhdnh
ruot ; 4. Co quan sinh duc luong
Mit, 16ng boi tiéu giam. Nguoc lai, cac gidc  rinh (phan nhdnh).
bam phat trién.

Nho co doc, co vong va co lung bung phét trién, nén sén 14 gan c6 thé chun
din, phong dep co thé dé chui ric, ludn lach trong moi trudng ki sinh.

I1- DINH DUONG

B Sén 14 gan dung 2 gidc bAm chic vao ndi tang vat chi. Hau c6 co khoé gitip
miéng hit chat dinh dudng tir moi trudong ki sinh dua vao 2 nhanh ruét phan
nhiéu nhanh nho dé vira tiéu hod vira dan chit dinh dudng nudi co thé. San 1a
gan chua c6 hau moén.

III - SINH SAN
. 1. Co quan sinh duc

B Sén 14 gan ludng tinh. Co quan sinh duc gém 2 bd phén : co quan sinh duc
duc, co quan sinh dyc cdi va tuyén noin hoang. Phan 16n chiing c6 cdu tao dang
A A r kY i R M .

ong phan nhénh va phat trién chang chit.

¥ Hay chon trong cum tir : binh thuong, tiéu giam, phat trién... dé dién vao
bang cho thich hgp va giai thich ngén gon y nghia cua hién tugng ay.
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 trứng  sán    ấu trùng có lông bơi
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                ấu trùng có đuôi
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                 môi trường nước
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[image: image7.wmf]¯


                bám vào rau, bèo.

- Vòng đời phát triển của sán lá gan:

+ Sán lá gan đẻ nhiều trứng.

+ Trứng gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơ.

+ Ấu trùng có lông bơ chui vào kí sinh trong ốc ruộng, sinh sản cho nhiều ấu trùng có đuôi. 

+ Ấu trùng có đuôi rời khỏi ốc bám vào cây cỏ, bèo và cây thủy sinh, rụng đuôi, kết vỏ cứng, trở thành kén sán.

+ Nếu trâu, bò ăn phải cây cỏ có kén sán, sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan.

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Câu 1: Vật chủ của sán lá gan là

a. Lợn

b. Gà, vịt

c. Ốc ruộng

d. Trâu, bò
 Câu 2: Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

a. 1000 trứng

b. 2000 trứng

c. 3000 trứng

d. 4000 trứng
Câu 3: Sán lá gan làm cho trâu bò

a. Ăn khỏe hơn

b. Lớn nhanh

c. Gầy rạc và chậm lớn

d. Không ảnh hưởng
Bài 12: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC 
NỘI DUNG HS CHUẨN BỊ

Quan sát hình 12.1 đến 12.3

[image: image8.png]Hinh 12.1. Sdn ld mdu

Co thé phan tinh (1. Con cdi ; 2. Con dut).
Chiing luon cap doi, ki sinh trong mdu nguoi,
du tring chui qua da nguoi khi tiép xiic noi
mide 6 nhiém.




[image: image9.png]Hinh 12.2. San ba trdau
Ki sinh & rudt lon khi lon dn phdi kén san lan trong
rau, béo. Vat chii trung gian la éc gao, ¢ miit.
Co quan tiéu hod va sinh duc phdt trién
nhie san la gan.





1. Cho biết sán lá máu, sán bã trầu, sán dây kí sinh ở đâu và do đâu lại mắc bệnh?

2. Các biện pháp chống giun dẹp kí sinh?
NỘI DUNG GHI BÀI

I. Một số giun dẹp khác

1. Sán lá máu.

- Sán lá máu: đơn tính.

-  Kí sinh trong máu người.

- Xâm nhập vào cơ thể qua da. 

2. Sán bã trầu.

- Sán bã trầu: kí sinh ở ruột lợn.

- Vật chủ trung gian là ốc.

- Vào cơ thể qua đường tiêu hóa. 

3. Sán dây.

- Dài 8 -9m

- Đầu sán nhỏ có giác bám.

- Thân sán gồm hàng trăm đốt sán. Mỗi đốt sán mang 1 cơ quan sinh dục lưỡng tính. Các đốt cuối cùng chứa đầy trứng.

- Chất dinh dưỡng được hấp thụ trực tiếp qua bề mặt cơ thể của chúng.
II. Đặc điểm chung: HS tự đọc
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
Câu 1: Sán lá máu kí sinh ở

a. Máu người

b. Ruột non người

c. Cơ bắp trâu bò

d. Gan trâu bò

Câu 2: Sán lá máu xâm nhập vào cơ thể người qua đâu

a. Qua máu

b. Qua da

c. Qua hô hấp

d. Mẹ sang con

Câu 3: Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải:

a. Ăn chín, uống sôi

b. Diệt giun sán định kì

c. Diệt các vật chủ trung gian

d. Tất cả các đáp án trên

Câu 4: Uống thuốc tẩy giun đúng cách là

a. 1 lần/năm

b. 2 lần/năm

c. 3 lần/năm

d. 4 lần/năm

DẶN DÒ
Mục kiểm tra đánh giá hs phải hoàn thành vào tập trước khi học trực tuyến.

Hs ghi lại những nội dung chưa rõ cần GV làm sáng tỏ để khi học trực tuyến trao đổi với GV
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